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STT
Mã Linh 

Kiện
Tên Linh Kiện Tên Tiếng Việt Vị Trí

1 F00101B00 LEAD CLIP KẸP GIỮ DÂY ĐIỆN 23

2 F00202B00 PTT SCREW 4X10 MM VÍT 4*10 15

3 F00303G06 FRAME ASS'Y BỘ STATO ĐỘNG CƠ QUẠT 14

4 F00403L02 MOTOR ASS'Y ĐỘNG CƠ QUẠT 18

5 F01304G01 CAPACITOR 1.5 UF TỤ ĐIỆN 1,5 µF 29

6 F02302L11 GUARD MARK ASS'Y NẮP CHỤP 1

7 F02402B06 GUARD CLIP KHÓA LỒNG QUẠT 2

8 F02502J04 GUARD RING ASS'Y VÒNG KHÓA LỒNG QUẠT 3

9 F02602L01 F GUARD ASS'Y LỒNG QUẠT TRƯỚC 4

10 F02701B02 SPINNER NÚM XIẾT CÁCH QUẠT 5

11 F02802C00 PROPELLER FAN ASS'Y CÁNH QUẠT 6

12 F02901B01 SPL NUT NÚM XIẾT LỒNG QUẠT SAU 7

13 F03002L01 R GUARD ASS'Y LỒNG QUẠT SAU 8

14 F03101G02 BRACKET ASS'Y VỎ SAU ĐỘNG CƠ QUẠT 9

15 F03201B00 SINTERED METAL 70M VÒNG THAU 10

16 F03302E04 ROTOR SHAFT ASS'Y TRỤC ĐỘNG CƠ QUẠT 11

17 F03403F01 THERMAL FUSE 145 C CẦU CHỊ NHIỆT 13

18 F03502E10 F COVER NẮP CHỤP TRƯỚC 16

19 F03703K01 ROD ASS'Y TAY ĐÒN 26



20 F03902K02 R COVER NẮP CHỤP SAU 27

21 F04102L00 CRANK ASS'Y BỘ TRUYỀN ĐỘNG QUAY 25

22 F04201J01 SY FIX PLATE
BỘ KHUNG LẮP ĐỘNG CƠ 

ĐẢO
24

23 F04301B00 SYNCHRONOUS MOTOR MÔ TƠ ĐẢO 22

24 F04701D01 SPRING PIN 0.6T CHỐT CHẶN TRỤC ĐỘNG CƠ 12

25 F08502J01 CAP PLATE A NẮP CHỤP TỤ ĐIỆN 30

26 F08503J01 CAP PLATE B NẮP CHỤP TỤ ĐIỆN 28

27 F10503K01 NECK PIECE CỔ QUẠT 33

28 F10601D01
SERRATED FLANGE 

NUT
ĐAI ỐC 40

29 F10703B00 ADJ PLATE ĐIỀU CHỈNH CỔ QUẠT 39

30 F10805RN6 STAND ASSY THÂN QUẠT 37

31 F11103B00 R SPRING LÒ XO CỔ QUẠT 38

32 F11201B00 HEXAGON HEAD BOLTS BU LÔNG CỔ QUẠT 32

33 F11304P00 CORD PLUG ASS'Y DÂY NGUỒN 43

34 F11404K01 LEAD WIRE ASS'Y DÂY NGUỒN ĐỘNG CƠ QUẠT 19

35 F11802J01 ROD FIX GIÁ ĐỞ MÔ-TƠ 31

36 F13202P12 PCB ASS'Y BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 35

37 F13301L01 REMOTE CON ASS'Y ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 34

38 F13601B01 MEKI MOUNT PIECE GIÁ LẮP CỔ QUẠT 42



39 F13901E02 KNOB SCREW VÍT TREO QUẠT 36

40 F14701F01 SPL WASHER-RB VÒNG ĐỆM 17

41 F15101L01 BOTTOM PLATE TẤM ĐẾ CHÂN QUẠT 41

42 F20009TU0 CARTON SEMI ASS'Y VỎ THÙNG 0

43 F20108L66 SPACER BLADE TẤM BÌA LÓT CÁNH 0

44 F20304B00
POLY BAG 

460X650X0.03T
TÚI NI LÔNG 0

45 F20305B00
POLY BAG 

550X600X0.03T
TÚI NI LÔNG 0

46 F20405RL6 SPACER MOTOR TẤM BÌA CHẶN ĐỘNG CƠ 0

47 F21001L00 SPACER SUPPORT TẤM BÌA ĐỠ QUẠT 0

48 F21102M00 PAD 2 W16-GQ TẤM BÌA CỐ ĐỊNH 0

49 F23901K01 GM COVER A NẮP CHỤP ĐỘNG CƠ ĐẢO A 20

50 F23901K02 GM COVER B NẮP CHỤP ĐỘNG CƠ ĐẢO B 21


